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PHÙ  LỤC  GIẢI  THUYẾT 

  Một đạo phù cấu thành bởi 5 bộ phận chủ yếu:    

1 - Điểm phù đầu: Đây là điểm khai bút rất quan trọng, giống như mắt của con người. 

2 - Chủ sự phù thần: Mỗi đạo phù có công dụng khác nhau, sự việc nào thì tìm chủ sự thần phù 
tương ứng, giống như cách dùng quyền oai hoặc giáo thụ hiện nay. 

3 - Phù phúc nội: công dụng chủ yếu của đạo phù trảm yêu trừ tà hoặc trấn trạch, thể hiện rõ 
ràng tại đây. 

4 - Phù đảm: là phần tinh hoa của một đạo phù (sinh hồn và linh hồn), phù có linh nghiệm hay 
không là do ở đây. 

5 - Xoa phù cước: (giáo hồn) để thỉnh binh tướng trấn thủ như ý, phù cước rất nhiều biến hóa, 
tất cả phải do bản thân công dụng đạo phù mà định, là phần chặn cuối phù cũng như khẩu quyết. 

  Vận dụng phù lục, cũng phải dựa vào sự phối hợp, vận dụng pháp lực, lại cần bạn hoàn thành 
từ những cái vô hình, do đó bản thân người học phù lục cần phải có thầy truyền mà tu luyện, 
thậm chí muốn có thủ hạ binh tướng, dần dần từng bước học tập mà đạt. Nếu không thì sau khi 
bạn viết phù, làm sao có thể hỗ trợ đầy đủ theo yêu cầu của người được? Vì lẽ đó sắc phù phát 
lệnh thủ hạ binh tướng, để bạn hoàn thành nhiệm vụ, tài năng được hiệu ứng. Bởi bên ngoài 
không thiếu kẻ giả giả thực thực, nên không thật thà cẩn thận đắc tội với người vì thế các bạn tự 
mình nhận định. 

CÁCH SỬ DỤNG PHÙ 

Mỗi đạo phù vì công dụng không giống nhau nên phân ra 7 cách dùng, mỗi cá nhân phải hiểu 
cách thức để có thể phát huy công hiệu, các cách dùng như sau: 

1 - Hóa pháp: là đốt, trực tiếp dùng hỏa thiêu, cần chú ý lúc đốt, nhất định phải đốt từ phần cuối 
phù trước, nếu như có thể xếp (gấp) thành hình của lệnh kiếm tất hiệu quả rõ rệt. 

2 – Bội (đeo) pháp: cứ đem tờ phù gấp đeo trên người, phần lớn gấp thành hình bát quái, sau đó 
cho vào bao dán lại, tiện mang theo người. 

3 – Thiếp (dán) pháp: trực tiếp đem đạo phù dán lên trên vật, ngoài ra loại phù để chữa bệnh 
thì dán trực tiếp tại nơi đau, hoặc đem đốt sau trộn cùng dược vật để sử dụng. 

4 – Ngật (uống) pháp: trước đem đạo phù cho vào cái bát nhỏ hoặc chén trà đốt thành tro, sau 
cho âm dương thuỷ (nước nóng pha nước lạnh) vào khuấy lên, đợi nước phù lắng trong đem 
uống. 

5 – Chử (nấu, luộc) pháp: còn gọi là sắc, tức là đem đạo phù cho vào ấm sắc thuốc, sắc thuốc 
có hai cách khác nhau, một cách cho đạo phù cùng nước trong vào sắc (có lúc phù đổi màu, 
thậm chí có mùi thuốc),  một cách hòa một ít Trung dược cùng nấu. 

6 – Sát (xoa, xát) pháp: đem đốt phù cho âm dương thuỷ vào, dùng kiếm chỉ hoặc kim cương 
chỉ quết nước phù xoa thân thể, thông thường xát phần đầu trước, lại quết nước phù vỗ vỗ trước 
ngực cũng làm như vậy sau lưng, có lúc có thể dùng cách phun, dùng cách này lấy nước phù 
ngậm trong miệng, cùng dùng kiếm chỉ tại mỏ ác mình, dùng lực phun một hơi, nước phù theo 
kiếm chỉ mà vào tới người. 

7 – Tẩy (rửa) pháp: trực tiếp tại bồn tắm hoặc bồn rửa mặt, đốt đạo phù thành tro xong đem 
cho cùng âm dương thuỷ vào bồn, sau khi rửa nước phù bắn ra ngoài hoặc ra chỗ đất trống, hoặc 
chảy vào cống nước thải đều được. 
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※ 畫符令程序: (絕不可錯誤) (Trình tự vẽ phù, không được lẫn lộn) 
1 - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ (nước, bút, mực, nghiên mực,  giấy, hương,  hương lô,  châu sa, 
kim ngân tiền giấy các vật cần thiết khác). 

2 - Chọn thời điểm đẹp nhất (chọn thời điểm vào giờ Tý để vẽ phù là tốt nhất).    

3 - Tâm bình thần định (tọa thiền dưỡng khí).    

4 - Đốt hương thỉnh thần (niệm chú thỉnh thần). 
THỈNH THẦN CHÚ: 

Thừa sai thổ địa, cấp hốt thiên lí, thông thiên thấu địa, xuất u nhập minh, văn ngô quan triệu, bất đắc lưu 
đình, thượng thiên hạ địa, thập tạp tam đảo, phi phù tẩu triện, triệu thỉnh vô đình, tốc đáo đàn tiền, tiếp 
ngô phù lệnh, hữu công chi nhật,  danh thư thượng thanh. Ngô phụng thái thượng đạo tổ sắc, thần binh 
hỏa cấp như luật lệnh. 

5 - Quán tưởng thần phật giáng lâm. 

6 - Niệm sắc thủy chú, sắc bút chú, sắc chỉ chú, sắc mặc chú, sắc nghiễn chú, thủ bút chú. 
SẮC THỦY CHÚ: (chú nước) 

Thử thủy phi phàm thủy, bắc phương nhâm quý thủy, nhất điểm tại nghiễn trung, vân vũ tu du chí, bệnh 
giả  thôn chi, bách quỷ tiêu trừ, tà quỷ thôn chi như phấn toái. Cấp cấp như tam kì đế quân luật lệnh. 

SẮC BÚT CHÚ: (chú bút) 

Cư thu ngũ lôi thần tướng, điện chước quang hoa, nạp tắc nhất thân bảo mệnh. Thượng tắc phọc quỷ 
phục tà,  nhất thiết tử hoạt diệt, thông ngã biểu sinh. Cấp cấp như luật lệnh. 

SẮC CHỈ CHÚ: (chú giấy) 

Bắc đế sắc ngô chỉ, họa phù đả tà quỷ, cảm hữu bất phục giả, áp nhập phong đô thành. Cấp cấp như 
luật lệnh. 

SẮC MẶC CHÚ: (chú mực) 

Ngọc đế hữu sắc, thần mặc chá chá, hình như vân vụ, thượng liệt cửu tinh, thần mặc kinh ma, phích lịch 
củ phân. Cấp cấp như luật lệnh. 

SẮC NGHIỄN CHÚ: (chú nghiên mực) 

Ngọc đế hữu sắc, thần nghiễn tứ phương, kim thủy mộc hỏa thổ, lôi hỏa vũ điện,  thần nghiễn khinh ma, 
phích lịch điện quang mang. Cấp cấp như luật lệnh. 

THỦ BÚT CHÚ 

Hách hách Âm Dương, nhựt xuất đông phương, Ngô sắc thư phù, phổ tảo bất tường, khẩu thổ Tam 
Muội chi hỏa, nhởn phóng như Nhựt chi quang, Kim Cang giáng phục, tróc chư yêu quái hóa vi cát 
tường, tả thiên thiên lực sỉ, hửu vạn vạn tinh binh cấp cấp như luật lịnh. 

7 - Hạ bút vẽ phù (trước khi hạ bút chú tam biến, hạ bút khi đầy đủ thần, toàn tâm toàn ý quán 
tưởng, vẽ xong trong một hơi thở). 

8 – Chỉnh sửa phù, thu phù. 

9 – Vẽ xong phù, đem tới lư hương đã đốt hương, trên lư hương quấn phù tròn thành 3 vòng. 

10 - Đem tờ giấy vẽ phù tới vòng ở trên lư hương ba vòng. 

11 - Niệm chú tống thần (dùng phối hợp chú đặc định). 
TỐNG THẦN QUY VỊ CHÚ: 

Thiên tồi tồi, địa tồi tồi, bản suất kị mã hồi đương quy, binh lai đàn tiền ngự liễu giáp, mã lai đàn tiền tá 
liễu an, tiên binh tống đáo, quy tiên đồng, địa binh phụng tống quy doanh trại, hữu cung quy cung, vô 
cung quy miếu, phụng tống quy cửu châu. Phụng tống tiên thần chân linh chính thần quy kim thân, thần 
thoái thần, nhân thoái nhân, tống quy sinh đồng thập nhị điều nguyên thần quy bản thân cung, tổ sư tống 
tam hồn, bản sư tống thất phách, tiên nhân ngọc nữ tống quy, sinh đồng tam hồn thất hồn quy bản thân 
cung, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. 

  ※ Những trình tự ở trên tất nhiên phải rất cung kính, không được mảy may cẩu thả, cho đến 
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lúc vẽ xong phù, khiến cho mỗi đạo phù đều có oai lực, yêu cầu sử dụng phù chính xác, hoặc 
dán hoặc đốt hoặc đeo không được nhầm lẫn, trong khoảng một ngày, có thể phát huy hiệu quả! 

  ● Kị huý khi vẽ phù: cấm hút thuốc, uống rượu, cáu giận, tinh thần không tốt, thân 
thể không khoẻ, sau khi sinh hoạt... không thể vẽ phù. Tâm cần phải hoàn toàn bình hoà, 
chú tâm vào việc vẽ phù.  

  ● Vẽ phù rất cần tránh tiến hành vào ngày Hình Phá, nếu vẽ phù vào ngày đó thì biến thành 
chiêu hung tai, vào ngày 9 tháng 3, 2 tháng 6, 6 tháng 9, 2 tháng 12, đại kỵ đem cho 
người dùng phù. 

 

 
THƯỜNG DỤNG ĐÍCH CHÚ NGỮ (常用的咒語) 

Một ít chú ngữ đạo giáo thường dùng, như tụng kinh dụng thần chú, khu tà chú… 

SẮC BÚT CHÚ: (chú bút) 

Cư thu ngũ lôi thần tướng, điện chước quang hoa, nạp tắc nhất thân bảo mệnh. Thượng tắc phọc 
quỷ phục tà,  nhất thiết tử hoạt diệt, thông ngã biểu sinh. Cấp cấp như luật lệnh. 

SẮC CHỈ CHÚ: (chú giấy) 

Bắc đế sắc ngô chỉ, họa phù đả tà quỷ, cảm hữu bất phục giả, áp nhập phong đô thành. Cấp cấp 
như luật lệnh. 

SẮC THỦY CHÚ: (chú nước) 

Thử thủy phi phàm thủy, bắc phương nhâm quý thủy, nhất điểm tại nghiễn trung, vân vũ tu du 
chí, bệnh giả  thôn chi, bách quỷ tiêu trừ, tà quỷ thôn chi như phấn toái. Cấp cấp như tam kì đế 
quân luật lệnh. 

SẮC NGHIỄN CHÚ: (chú nghiên mực) 

Ngọc đế hữu sắc, thần nghiễn tứ phương, kim thủy mộc hỏa thổ, lôi hỏa vũ điện,  thần nghiễn 
khinh ma, phích lịch điện quang mang. Cấp cấp như luật lệnh. 

SẮC MẶC CHÚ: (chú mực) 

Ngọc đế hữu sắc, thần mặc chá chá, hình như vân vụ, thượng liệt cửu tinh, thần mặc kinh ma, 
phích lịch củ phân. Cấp cấp như luật lệnh. 

THỈNH THẦN CHÚ: 
Thừa sai thổ địa, cấp hốt thiên lí, thông thiên thấu địa, xuất u nhập minh, văn ngô quan triệu, bất 
đắc lưu đình, thượng thiên hạ địa, thập tạp tam đảo, phi phù tẩu triện, triệu thỉnh vô đình, tốc 
đáo đàn tiền, tiếp ngô phù lệnh, hữu công chi nhật,  danh thư thượng thanh. Ngô phụng thái 
thượng đạo tổ sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. 

THỈNH PHỔ  ÚM  TỔ SƯ CHÚ: 
Bái thỉnh phổ úm tổ sư công, phật pháp vô một hiển thần thông, cứu độ chúng  sinh hành tỉnh 
pháp, tu kiều phô lộ kết thiện duyên, kê thủ lễ bái thỉnh gia hộ,  hung thần ác sát chức như 
phong, thiên xứ kì cầu thiên xứ hiện, vạn gia bái thỉnh vạn gia linh, đệ tử nhất tâm tam bái thỉnh, 
phổ úm tổ sư giáng lai lâm. thần binh hỏa cấp như luật lệnh. 
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THỈNH TRUNG ĐÀN NGUYÊN SUẤT CHÚ: 
Bái thỉnh trung đàn đại nguyên suất, thống lĩnh thiên binh du thế giới, kim sang đả khai thiên 
môn khai, tú cầu phê xuất ngũ phương hải, ngũ hải long vương thân khan kiến, mộc sất thái vu 
hạ kim giai, lôi công phích lịch kim sang hưởng, phi sa tẩu thạch động môn khai, trận trung thu 
trảm yêu long binh, trị bệnh tiêu tai cứu vạn dân, ngũ tuế lang quân điều bắc đẩu, bách vạn quân 
binh tứ biên bài, thiên phát ngũ lôi địa phát tướng, tiếp dẫn đàn trung triển oai linh, đệ tiểu nhất 
tâm tam bái thỉnh, na sất thái tử giáng lai lâm. 

THỈNH THANH THỦY TỔ SƯ CHÚ: 
Hương khí trầm trầm ứng càn khôn, vĩnh khai bồng lai tổ điện môn, tổ sư khai hạ chuyên bái 
thỉnh, tổ tại an khê bồng lai sơn, thạch bảo nham trung hóa hiện thân, tam thiên giới ngoại triển 
thần thông, trương hoàng tô lí tứ đại tướng, điện tiền kiếm lang nhị bảo đồng, đệ tử đàn tiền tam 
bái thỉnh, thanh thủy tổ sư giáng lai lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh. 

SẮC PHÙ CHÚ: 
Thần phù lô trung, hương yên chính tấu, đắc ngọc hoàng thượng đế môn tấu, phún ngọc hoàng 
hành sắc lệnh, tứ biên quan tướng hiển oai linh, phụng thỉnh ngũ phương sắc phù sư, sắc phù 
tam sư chủ, nhị nhất sư tướng quân đồng tử, phụng thỉnh hà nhân lai thùy phù, thần sư tổ sư giáo 
tử lĩnh kì lai họa phù, thiên thượng họa phù thiên dã động, địa hạ họa phù địa dã băng, điền 
thượng họa phù dã thảo tử, hải  nội  họa  phù hải dã càn, thần miếu họa phù miếu dã đảo, đối 
nhân họa phù nhân trường sinh, đối quỷ oa phù quỷ tiêu diệt, đối thần họa phù thần thiên di, họa  
khởi thần phù đáo đông phương, đông phương bách quỷ tẩu mang mang, trú khởi  thần phù đáo 
nam phương, nam phương bách quỷ vô xứ tàng, trú khởi thần phù đáo tây phương, tây phương 
di đà phá hiện thân, họa khởi thần phù đáo bắc phương, bắc phương chân võ đại tướng quân, 
họa phù đáo trung ương, trung ương bách quỷ tẩu chuyển họa, họa hạ thần phù nhất đạo, hữu 
hoài hoài sắc. 

TỐNG THẦN QUY VỊ CHÚ: 
Thiên tồi tồi, địa tồi tồi, bản suất kị mã hồi đương quy, binh lai đàn tiền ngự liễu giáp, mã lai 
đàn tiền tá liễu an, tiên binh tống đáo, quy tiên đồng, địa binh phụng tống quy doanh trại, hữu 
cung quy cung, vô cung quy miếu, phụng tống quy cửu châu. Phụng tống tiên thần chân linh 
chính thần quy kim thân, thần thoái thần, nhân thoái nhân, tống quy sinh đồng thập nhị điều 
nguyên thần quy bản thân cung, tổ sư tống tam hồn, bản sư tống thất phách, tiên nhân ngọc nữ 
tống quy, sinh đồng tam hồn thất hồn quy bản thân cung, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. 

CHÍNH KHÍ PHÁP CHÚ: 
Thiên địa chính khí, nhật nguyệt đẩu tinh, chuyển nguyên hưởng lợi trinh, thanh long bạch hổ, 
thiên võ bôn đằng, câu trần châu tước, hào quải ban hành, tiên thiên chủ tể, nhất khí nguyên 
quân, nam cung lặc lệnh, ngũ lôi thiên tôn, cung thỉnh phục hổ cảm ứng thiên tôn, thanh long 
nhất thiểm, kim tiên hỏa phần, nam cung xương đế, kiếm kình bôn đằng, hồ lô phát hỏa, quỹ 
quái diệt tinh, tiêu li mị võng lượng diệt một vô tồn, ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, cấp cấp như luật 
lệnh. Cung thỉnh thần minh giáng lâm. 

HÀO QUANG CHÚ: 

Bản sư phát hào quang, tổ sư phát hào quang, thất tổ tiên sư phát hào quang, tiên đồng ngọc nữ 
phát hào quang, phát khởi hào quang viêm viêm quang, phát khởi hào quang chiếu phân minh, 
nhất hiện hào quang thân lai hiện, nhị hiện hào quang thân lai kiến, tam hiện hào quang thấu 
thăng yêu, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Cấp cấp như luật lệnh. 
TỊNH TÂM THẦN CHÚ: 
Thái thượng thai tinh. Ứng biến vô đình. Khu tà phọc (phược) mị. Bảo mệnh hộ thân. 
Trí tuệ minh tịnh. Tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu. Phách vô táng khuynh. 

TỊNH KHẨU THẦN CHÚ: 
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Đan châu khẩu thần. Thổ uế trừ phân. Thiệt thần chính luân. Thông mệnh dưỡng thần. La thiên 
xỉ thần. Khước tà vệ chân. 
Hầu thần hổ bí. Khí thần dẫn tân. Tâm thần đan nguyên. Lệnh ngã thông chân. Tư thần  luyện 
dịch. Đạo khí thường tồn. 

TỊNH THÂN THẦN CHÚ: 
Linh bảo thiên tôn. An uỷ thân hình. Đệ tử hồn phách. Ngũ tạng huyền minh. 
Thanh long Bạch hổ. Đội trượng phân uân. Châu tước Huyền võ. Thị vệ thân hình. 

AN THỔ ĐỊA THẦN CHÚ: 
Nguyên thủy an trấn. Phổ cáo vạn linh. Nhạc  độc  chân quan. Thổ địa chi linh. 
Tả xã hữu tắc. Bất đắc vọng kinh. Hồi hướng chính đạo. Nội  ngoại trừng thanh. 
Các an phương vị. Bị thủ đàn đình. Thái thượng hữu lệnh. Sưu bổ tà tinh. 
Hộ pháp thần vương. Bảo vệ an ninh. Quy y đại đạo. Nguyên hanh lợi trinh. 

TỊNH THIÊN ĐỊA THẦN CHÚ: 

Thiên địa tự nhiên. Uế khí phân tán. Động trung huyền hư. Hoảng lãng thái nguyên. 
Bát phương oai thần. Sử ngã tự nhiên. Linh bảo phù mệnh. Phổ cáo cửu thiên. 
Càn la đát na. Động cương thái huyền. Trảm yêu phọc tà. Sát quỷ vạn thiên. 
Trung sơn thần chú. Nguyên thủy ngọc văn. Trì tụng nhất biến. Khước bệnh diên niên. 
Án hành ngũ nhạc. Bát hải tri văn. Ma vương thúc thủ. Thị vệ ngã hiên. 
Hung uế đãng tận. Đạo khí trường tồn. 

KIM QUANG THẦN CHÚ: 
Thiên địa huyền tông. Vạn khí bản căn. Quảng tu ức kiếp. Chứng ngô thần thông. 
Tam giới  nội  ngoại. Duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang. Phúc ánh ngô thân. 
Thị chi bất kiến. Thính chi bất văn. Bao la thiên địa. Dưỡng dục quần sinh. 
Tụng trì vạn biến. Thân hữu quang minh. Tam giới thị vệ. Ngũ đế tứ nghênh. 
Vạn thần triều lễ. Dịch sử lôi đình. Quỷ yêu táng đảm. Tinh quái vong hình. 
Nội  hữu phích lịch. Lôi thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt. Ngũ khí đằng đằng. 
Kim quang tốc hiện. Phúc hộ chân nhân. 

CHÚC HƯƠNG THẦN CHÚ: 
Đạo do tâm học. Tâm giả hương truyền. Hương nhiệt ngọc lô. Tâm tồn đế tiền. Chân linh hạ 
phán. 
Tiên bội lâm hiên. Lệnh thần quan cáo. Kính đạt cửu thiên. Sở kì sở nguyện. Hàm tứ như ngôn. 

NGŨ TINH THẦN CHÚ: 
Ngũ tinh liệt chiếu. Hoán minh ngũ phương. Thủy tinh khích tai. Mộc đức trí xương. Huỳnh 
hoặc tiêu họa. Thái bạch tịch binh. Trấn tinh tứ cứ. 
Gia quốc an ninh. Danh san ngọc giản. Tự lục đế phòng. Thừa biều tán cảnh. Phi đằng thái 
không. Xuất nhập minh vô. Du án thập phương. 
Ngũ vân phù cái. Chiêu thần nhiếp phong. Dịch sử vạn linh. Thượng hội tiên ông. 

LÔI TỔ KHU TÀ TÂM CHÚ: 
Úm hồng trá lợi sa bà la. 

 



P.V.Chiến 

http://www.tuvilyso.com 

年化太歲符 (niên hóa Thái tuế phù) 

太歲神，為道教的星辰尊稱，簡稱為

「太歲」，是諸神之中最有權力的年

神，掌管人間一年的禍福。由於太歲

位高權重，人人對祂都非常敬畏，為

了避免得罪太歲，因此在沖犯太歲之

年，都必須在新開春期間拜祭太歲，

並求取「太歲符」趨吉避凶。  

適合：2004年（猴年）犯太歲�，生

肖屬「猴」、「虎」、「蛇」、「豬

」的人仕。  

使用方法：（使用靈符前，最好向著

靈符祈禱有關的願望。所謂心誠則靈

。） 

將太歲符摺成三角形隨身攜帶，或收

藏在銀包或手袋之內。  

Thái tuế thần, là cách xưng hô kính 
trọng của Đạo giáo,  gọi tắt là “Thái 
tuế”,  đây là thần có quyền lực mạnh 
nhất trong các niên thần, quản hoạ phúc 
trong một năm.  Do Thái tuế vị cao 
quyền trọng,  ai ai cũng đếu kính nể, 
tránh đắc tội thái tuế, nếu vì năm xung 
phạm thái tuế, đều nhất định phải bái tế 
Thái tuế lúc năm mới, đều lấy “Thái tuế 
phù” tìm cát tránh hung. 
Thích hợp: năm 2004 (Giáp Thân) 
phạm thái tuế, những người tuổi là
“Thân”, “Dần”, “Tị”, “Hợi”. 
Phương pháp sử dụng: (trước khi sử 
dụng linh phù, tốt nhất hướng về linh 
phù cầu mong nguyện ước. Thành tâm 
tất sẽ linh.)   
Đạo phù Thái tuế xếp (gấp) thành hình 
tam giác mang theo người, hoặc cho vào 
bao hoặc cho trong túi.  

 

道 đạo 

勅 sắc 

串 xuyến 

串 xuyến 

年 niên 

二 nhị 

日 nhật 

時 thì 

星 tinh 

君 quân 

方 phương 

傺 sái 

开 
歲  tuế 
部 bộ 

下 hạ 

三 tam 

百 bách 

六 lục 

十 thập 

位 vị 

凶 hung 

神 thần 

一 nhất 

切 thiết 

速無 tốc vô 

觧急 giải cấp

 


